
 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     

     Số:         /TB-ĐHGTVT                           Hà Nội, ngày          tháng 9 năm 2022 

 

 

THÔNG BÁO 
Kết quả xét tuyển liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học 

 đợt 2 năm 2022 

  

 

Căn cứ Thông báo số 197/TB-ĐHGTVT ngày 25/3/2022 của Hiệu trưởng về việc 

tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học đợt 2 năm 2022; 

Căn cứ kết quả xét tuyển của Ban xét tuyển - Hội đồng tuyển sinh liên thông năm 

2022, ngày 20/09/2022. 

Trường Đại học GTVT thông báo kết quả xét tuyển liên thông từ trình độ cao 

đẳng lên trình độ đại học đợt 2 năm 2022 như sau: 

1. Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển:  

+ Tại Hà Nội: 142 thí sinh. 

+ Tại phân hiệu TP.HCM: 01 thí sinh 

2. Kết quả xét tuyển: Tổng số thí sinh trúng tuyển 143 thí sinh.  

(Danh sách kèm theo). 

                              

 Nơi nhận:                                                                                   KT. HIỆU TRƯỞNG 

  - Các thí sinh;                PHÓ HIỆU TRƯỞNG  

   - Lưu HCTH, KT&KĐCLĐT.      (Đã ký, đóng dấu) 
   

         

 

 

                 PGS.TS. Nguyễn Thanh Chương 



DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN LIÊN THÔNG TỪ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG LÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2022 

(K26.2) - Phương thức xét tuyển 

(Kèm theo TB số            /TB-ĐHGTVT ngày        tháng     năm 2022 của Hiệu trưởng  trường Đại học Giao thông vận tải) 

STT Số CMND Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh 

Ngành trúng 

tuyển  

Văn bằng đã được 

cấp 

Điểm TB 

toàn khóa 

Cao đẳng  

hệ 10 

Điểm TB 

toàn khóa         

Cao đẳng  

hệ 4 

  

I. Tại Hà Nội 

1 034201001890 Lê Hoàng Anh 19/10/2001 Nam Thái Bình 
Công nghệ 

thông tin 

Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
  2.10 

2 001201021980 Phạm Tô Thế  Anh 29/05/2001 Nam Hà Nội 
Công nghệ 

thông tin 

Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
6.70 

  

3 001201018054 Nguyễn Đắc  Chiến 17/03/2001 Nam Hà Nội 
Công nghệ 

thông tin 

Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
7.60   

4 027200010129 Nguyễn Ngọc  Cơ 06/07/2000 Nam Bắc Ninh 
Công nghệ 

thông tin 

Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
7.00 

  

5 001201022929 Nguyễn Tiến Đạt 21/03/2001 Nam Hà Nội 
Công nghệ 

thông tin 

Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
6.80 

  

6 001201001638 Nguyễn Minh Giang 03/05/2001 Nam Hà Nội 
Công nghệ 

thông tin 

Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
7.40 

  

7 001201016734 Lê Đỗ Minh Hiếu 02/11/2001 Nam Hà Nội 
Công nghệ 

thông tin 

Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
6.90 

  

8 035201003401 Trần Quang  Hùng 15/06/2001 Nam Hà Nam 
Công nghệ 

thông tin 

Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
  2.52 

9 027201004610 Nguyễn Thành Hưng 08/10/2001 Nam Bắc Ninh 
Công nghệ 

thông tin 

Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
7.30 

  

10 034088009591 Vũ Duy Khánh 16/09/1988 Nam Thái Bình 
Công nghệ 

thông tin 

Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
6.01   

11 001083040809 Đỗ Trung Kiên 18/01/1983 Nam  Hà Nội 
Công nghệ 

thông tin 

Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
6.30   

12 038201005755 Nguyễn Tấn Linh 29/09/2001 Nam Thanh Hóa 
Công nghệ 

thông tin 

Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
7.40 

  

13 001093030640 Lê Sỹ Minh 25/04/1993 Nam Hà Nội 
Công nghệ 

thông tin 

Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
7.55   

14 030201004078 Vũ Trọng Minh 05/07/2001 Nam 
Hải 

Dương 

Công nghệ 

thông tin 

Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
7.60 

  

15 001201025591 Đặng Đình Phong 28/02/2001 Nam Phú Thọ 
Công nghệ 

thông tin 

Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
6.90   



STT Số CMND Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh 

Ngành trúng 

tuyển  

Văn bằng đã được 

cấp 

Điểm TB 

toàn khóa 

Cao đẳng  

hệ 10 

Điểm TB 

toàn khóa         

Cao đẳng  

hệ 4 

16 113784159 Bùi Xuân Thắng 01/12/2000 Nam Hòa Bình 
Công nghệ 

thông tin 

Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
  2.51 

17 001094007560 Phạm Hồng Thắng 15/06/1994 Nam Hà Nội 
Công nghệ 

thông tin 

Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng   
2.79 

18 024199002241 Nguyễn Thị  Trinh 07/08/1999 Nữ Bắc Giang 
Công nghệ 

thông tin 

Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
7.30 

  

19 001200025358 Nguyễn Tiến Đạt 26/12/2000 Nam Hà Nội 
Kỹ thuật cơ 

điện tử 

Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.20   

20 037201003852 Phạm Đình Đạt 29/03/2001 Nam Ninh Bình 
Kỹ thuật cơ 

điện tử 

Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.20   

21 001201014159 Hoàng Ngọc Đức 26/08/2001 Nam Hà Nội 
Kỹ thuật cơ 

điện tử 

Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.50   

22 037201002215 Trần Xuân  Đức 28/09/2001 Nam Ninh Bình 
Kỹ thuật cơ 

điện tử 

Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.40   

23 022201001891 Nguyễn Hồng Duy 17/09/2001 Nam 
Quảng 

Ninh 

Kỹ thuật cơ 

điện tử 

Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.60   

24 027200006187 Nguyễn Minh  Hiếu 29/04/2000 Nam Bắc Ninh 
Kỹ thuật cơ 

điện tử 

Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
7.20   

25 030201009567 Trần Trọng Hiệu 17/10/2001 Nam 
Hải 

Dương 

Kỹ thuật cơ 

điện tử 

Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
9.00   

26 122404548 Phạm Văn Hoàng 09/05/2001 Nam Bắc Giang 
Kỹ thuật cơ 

điện tử 

Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.50   

27 027201001382 Nguyễn Sỹ  Khải 12/01/2001 Nam Bắc Ninh 
Kỹ thuật cơ 

điện tử 

Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.30   

28 001201034030 Nguyễn Hữu Khang 03/05/2001 Nam Hà Nội 
Kỹ thuật cơ 

điện tử 

Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.50   

29 026201003830 Nguyễn Quang  Mạnh 04/01/2001 Nam Vĩnh Phúc 
Kỹ thuật cơ 

điện tử 

Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.50   

30 034096000540 Trần Văn  Nam 04/02/1996 Nam Thái Bình 
Kỹ thuật cơ 

điện tử 

Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
9.00   

31 035201002357 Vũ Văn  Nam 07/01/2001 Nam Hà Nam 
Kỹ thuật cơ 

điện tử 

Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.80   

32 001201018029 Vương Văn Nam 16/12/2001 Nam Hà Nội 
Kỹ thuật cơ 

điện tử 

Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.40   

33 033201004002 Nguyễn Trọng  Phú 07/12/2001 Nam Hưng Yên 
Kỹ thuật cơ 

điện tử 

Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.20   



STT Số CMND Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh 

Ngành trúng 

tuyển  

Văn bằng đã được 

cấp 
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toàn khóa 

Cao đẳng  

hệ 10 

Điểm TB 

toàn khóa         

Cao đẳng  

hệ 4 

34 152250262 Trịnh Minh Thành 01/11/1999 Nam Thái Bình 
Kỹ thuật cơ 

điện tử 

Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.20   

35 034201010344 Đoàn Văn Thưởng 04/08/2001 Nam Thái Bình 
Kỹ thuật cơ 

điện tử 

Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.30   

36 024201013643 Bùi Văn Tiến 22/02/2001 Nam Bắc Giang 
Kỹ thuật cơ 

điện tử 

Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.40   

37 034200005013 Phạm Văn Việt 09/09/2000 Nam Thái Bình 
Kỹ thuật cơ 

điện tử 

Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
7.20   

38 001099003224 Vũ Tiến Đức 23/10/1999 Nam Nam Định Kỹ thuật cơ khí 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.00   

39 022201000543 Nguyễn Phi Hùng 13/06/2001 Nam 
Quảng 

Ninh 
Kỹ thuật cơ khí 

Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
7.33   

40 001090032513 Đỗ Văn  Mừng 08/12/1990 Nam Hà Nội Kỹ thuật cơ khí 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
6.53   

41 001089011121 Dương Công  Ngợi 21/10/1989 Nam Hà Nội Kỹ thuật cơ khí 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
6.68   

42 030201003871 Vũ Thế Anh 19/10/2001 Nam 
Hải 

Dương 
Kỹ thuật điện 

Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
6.90   

43 030201002726 Nguyễn Thành Công 23/04/2001 Nam 
Hải 

Dương 
Kỹ thuật điện 

Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
7.00 

  

44 025201008609 Hoàng Trọng Đăng 10/08/2001 Nam Phú Thọ Kỹ thuật điện 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
7.80   

45 035201004651 Hoàng Minh  Đức 20/05/2001 Nam Hà Nam Kỹ thuật điện 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.40   

46 045090007595 Trần Anh Đức 10/01/1990 Nam Quảng Trị Kỹ thuật điện 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
6.80   

47 001093012614 Nguyễn Văn  Dương 08/03/1993 Nam Hà Nội Kỹ thuật điện 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
9.00   

48 122373798 Trần Văn  Giang 21/06/2001 Nam Bắc Giang Kỹ thuật điện 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.10 

  

49 024201010098 Tô Minh Hà 16/09/2001 Nam Bắc Giang Kỹ thuật điện 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.20   

50 031201008827 Nguyễn Văn  Hiếu 26/03/2001 Nam Hải Phòng Kỹ thuật điện 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.50   

51 040201007657 Nguyễn Hoàng  Hưng 18/07/2001 Nam Nghệ An Kỹ thuật điện 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
9.00   



STT Số CMND Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh 
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tuyển  
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cấp 
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Cao đẳng  

hệ 10 

Điểm TB 

toàn khóa         

Cao đẳng  

hệ 4 

52 125880342 Nguyễn Công Huy 14/10/2001 Nam Bắc Ninh Kỹ thuật điện 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.00   

53 001201037621 Ngô Đức Huy 09/01/2001 Nam Hà Nội Kỹ thuật điện 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.00   

54 034098001618 Nguyễn Trung Kiên 18/09/1998 Nam Thái Bình Kỹ thuật điện 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
  3.00 

55 001201027760 Bùi Văn Long 20/10/2001 Nam Vĩnh Phúc Kỹ thuật điện 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.10   

56 033200003835 Lê Anh Quyền 12/01/2000 Nam Hưng Yên Kỹ thuật điện 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
7.80   

57 035201002695 Nguyễn Trung Tâm 04/10/2001 Nam Hà Nam Kỹ thuật điện 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
7.40   

58 027200009177 Trần Ngọc Thắng 27/09/2000 Nam Bắc Ninh Kỹ thuật điện 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.10   

59 035201002783 Trịnh Quyết Thắng 02/03/2001 Nam Hà Nam Kỹ thuật điện 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
7.20 

  

60 034201007743 Lương Đức Toàn 28/07/2001 Nam Thái Bình Kỹ thuật điện 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
7.70 

  

61 001201022323 Nguyễn Văn  Trung 22/12/2001 Nam Hà Nội Kỹ thuật điện 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.60 

  

62 024201003349 Nguyễn Mạnh Việt 10/12/2001 Nam Bắc Giang Kỹ thuật điện 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.60   

63 034097003038 Hoàng Văn Hưng 10/08/1997 Nam Thái Bình 
Kỹ thuật điện tử-            

viễn thông 

Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
  2.71 

64 001201027671 Dương Hoàng  An 24/08/2001 Nam Hà Nội 
Kỹ thuật điều 

khiển và tự động 

hoá 

Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.40   

65 113772928 Vũ Mạnh  Hà 29/10/2001 Nam Hòa Bình 
Kỹ thuật điều 

khiển và tự động 

hoá 

Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.30   

66 036201002283 Nguyễn Thành Hưng 07/07/2001 Nam Nam Định 
Kỹ thuật điều 

khiển và tự động 

hoá 

Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.30   

67 024201005948 Nguyễn Đức Mạnh 08/05/2001 Nam Bắc Giang 
Kỹ thuật điều 

khiển và tự động 

hoá 

Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
7.20   



STT Số CMND Họ và tên Ngày sinh 
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Nơi sinh 
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68 001099019819 Khuất Hữu Phong 21/06/1999 Nam Hà Nội 
Kỹ thuật điều 

khiển và tự động 

hoá 

Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.00   

69 024201000954 Nguyễn Văn  Quang 07/09/2001 Nam Bắc Giang 
Kỹ thuật điều 

khiển và tự động 

hoá 

Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
7.40   

70 031201001924 Bùi Đức Quý 02/03/2001 Nam Hải Phòng 
Kỹ thuật điều 

khiển và tự động 

hoá 

Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.80   

71 001200025231 Kiều Xuân Quỳnh 10/10/2000 Nam Hà Nội 
Kỹ thuật điều 

khiển và tự động 

hoá 

Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
7.80   

72 125883599 Nguyễn Mạnh Tuấn 07/05/2000 Nam Bắc Ninh 
Kỹ thuật điều 

khiển và tự động 

hoá 

Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.40   

73 001200011298 Chử Tuấn Anh 05/08/2000 Nam Hà Nội Kỹ thuật nhiệt 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.00   

74 036201010020 Vũ Thế Anh 19/12/2001 Nam Nam Định Kỹ thuật nhiệt 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
7.70   

75 001200025568 Nguyễn Hải Cường 07/02/2000 Nam Hà Nội Kỹ thuật nhiệt 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.30 

  

76 001083007114 Nguyễn Văn  Hải 25/06/1983 Nam Hà Nội Kỹ thuật nhiệt 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
7.27 

  

77 001095040533 Nguyễn Đình Hải 22/11/1995 Nam Hà Nội Kỹ thuật nhiệt 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
6.59 

  

78 001201013519 Lê Đức Hiếu 21/09/2001 Nam Hà Nội Kỹ thuật nhiệt 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
7.70 

  

79 033201010841 Nguyễn Văn  Khương 13/02/2001 Nam Hưng Yên Kỹ thuật nhiệt 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
7.00 

  

80 001098001842 Nguyễn Hồng Lâm 27/10/1998 Nam Hà Nội Kỹ thuật nhiệt 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.10 

  

81 001201022968 Trịnh Văn  Lập 10/05/2001 Nam Hà Nội Kỹ thuật nhiệt 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.00 

  

82 036201006650 Bùi Đăng Liên 30/10/2001 Nam Nam Định Kỹ thuật nhiệt 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.30 

  

83 001099017234 Trương Văn Mạnh 13/12/1999 Nam Hà Nội Kỹ thuật nhiệt 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.00 
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tuyển  

Văn bằng đã được 

cấp 

Điểm TB 

toàn khóa 

Cao đẳng  

hệ 10 

Điểm TB 

toàn khóa         

Cao đẳng  

hệ 4 

84 030201009455 Nguyễn Duy  Mạnh 19/04/2001 Nam 
Hải 

Dương 
Kỹ thuật nhiệt 

Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
6.80 

  

85 001200017461 Phạm Công  Nguyên 05/05/2000 Nam Hà Nội Kỹ thuật nhiệt 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.40 

  

86 036200011622 Mai Tuấn Phi 09/12/2000 Nam Nam Định Kỹ thuật nhiệt 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.00 

  

87 251182929 Nguyễn Hồng  Phước 16/09/2000 Nam Lâm Đồng Kỹ thuật nhiệt 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
7.80 

  

88 034201006667 Trần Ngọc Quang 03/04/2001 Nam Thái Bình Kỹ thuật nhiệt 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.20 

  

89 001200010290 Nguyễn Anh Tài 15/12/2000 Nam Hà Nội Kỹ thuật nhiệt 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.00 

  

90 036097004774 Đặng Văn Thái 01/11/1997 Nam Nam Định Kỹ thuật nhiệt 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
7.06 

  

91 030201010367 Nguyễn Quốc Thái 28/01/2001 Nam 
Hải 

Dương 
Kỹ thuật nhiệt 

Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.20 

  

92 051097616 Phạm Duy Thanh 29/07/1999 Nam Sơn La Kỹ thuật nhiệt 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
3.04 

  

93 040096026277 Hồ Quang Tuấn 18/06/1996 Nam Nghệ An Kỹ thuật nhiệt 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.90 

  

94 001200034181 Nguyễn Thanh Vân 05/06/2000 Nam Hà Nội Kỹ thuật nhiệt 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.20 

  

95 034201001659 Phạm Tiến  Anh 07/11/2001 Nam Thái Bình Kỹ thuật ô tô 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.40 

  

96 034201010057 Vũ Roãn Chinh 07/11/2001 Nam Thái Bình Kỹ thuật ô tô 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.20 

  

97 037201001786 Nguyễn Trọng Công 03/08/2001 Nam Ninh Bình Kỹ thuật ô tô 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.30 

  

98 001201006678 Phạm Tiến  Đạt 12/09/2001 Nam Hà Nội Kỹ thuật ô tô 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.20 

  

99 038201007859 Đặng Tiến Đạt 23/01/2001 Nam Thanh Hóa Kỹ thuật ô tô 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.40 

  

100 001201032252 Lê Thành Đạt 08/04/2001 Nam Hà Nội Kỹ thuật ô tô 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.40 

  

101 082363535 Chu Minh Định 22/07/2001 Nam Lạng Sơn Kỹ thuật ô tô 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.40 

  



STT Số CMND Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh 

Ngành trúng 

tuyển  

Văn bằng đã được 

cấp 

Điểm TB 

toàn khóa 

Cao đẳng  

hệ 10 

Điểm TB 

toàn khóa         

Cao đẳng  

hệ 4 

102 022200004640 Nguyễn Anh Đức 24/07/2000 Nam 
Quảng 

Ninh 
Kỹ thuật ô tô 

Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
7.10 

  

103 036201012517 Phạm Văn Đức 19/11/2001 Nam Nam Định Kỹ thuật ô tô 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
7.50 

  

104 038201013538 Nguyễn Thành Đức 09/10/2001 Nam Thanh Hóa Kỹ thuật ô tô 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.30   

105 033201005039 Đỗ Tuấn Dương 20/04/2001 Nam Hưng Yên Kỹ thuật ô tô 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.20   

106 001201022816 
Đào Nguyễn Khánh 

Duy 
20/07/2001 Nam Hà Nội Kỹ thuật ô tô 

Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
7.70 

  

107 035201001469 Bạch Đằng Giang 18/07/2001 Nam Hà Nam Kỹ thuật ô tô 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
7.30   

108 001201002508 Khuất Tiến Hà 13/03/2001 Nam Hà Nội Kỹ thuật ô tô 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.30 

  

109 001201007027 Phạm Quang Hào 31/05/2001 Nam Hà Nội Kỹ thuật ô tô 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.30 

  

110 035200003151 Nguyễn Minh  Hiếu 22/11/2000 Nam Hà Nam Kỹ thuật ô tô 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
7.40 

  

111 001201007878 Bạch Văn Hiếu 14/03/2001 Nam Hà Nội Kỹ thuật ô tô 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
7.40 

  

112 025201005128 Kiều Trung Hiếu 01/03/2001 Nam Phú Thọ Kỹ thuật ô tô 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.30 

  

113 008201005260 Ma Văn  Hòa 25/08/2001 Nam 
Tuyên 

Quang 
Kỹ thuật ô tô 

Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.00 

  

114 031201008238 Vũ Đức Hoàng 12/09/2001 Nam Hải Phòng Kỹ thuật ô tô 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.30 

  

115 064200000017 Lâm Việt Hoàng 29/06/2000 Nam Gia Lai Kỹ thuật ô tô 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
7.30   

116 037201000324 Trần Quang  Huy 06/09/2001 Nam Ninh Bình Kỹ thuật ô tô 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.10 

  

117 034201010212 Nguyễn Xuân Khoa 06/04/2001 Nam Thái Bình Kỹ thuật ô tô 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.40 

  

118 030201001673 Đinh Trọng Linh 21/12/2001 Nam 
Hải 

Dương 
Kỹ thuật ô tô 

Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
7.60   

119 001201005695 Trần Hải Long 26/02/2001 Nam Hà Nội Kỹ thuật ô tô 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.20   



STT Số CMND Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh 

Ngành trúng 

tuyển  
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hệ 10 
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toàn khóa         
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120 038201013375 Lê Sỹ Minh 09/11/2001 Nam Thanh Hóa Kỹ thuật ô tô 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
7.10   

121 035201005137 Đỗ Thành Nam 30/06/2001 Nam Hà Nam Kỹ thuật ô tô 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.40 

  

122 027201006776 
Nguyễn Đăng 

Nguyễn 
15/03/2001 Nam Bắc Ninh Kỹ thuật ô tô 

Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.30 

  

123 038200014266 Lường Công Phong 03/02/2000 Nam Thanh Hóa Kỹ thuật ô tô 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
7.10 

  

124 026201000977 Nguyễn Mạnh Quân 11/09/2001 Nam Vĩnh Phúc Kỹ thuật ô tô 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.20 

  

125 001097028964 Doãn Văn Quân 28/09/1997 Nam Hà Nội Kỹ thuật ô tô 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
7.30   

126 132422904 Phạm Hồng Sơn 18/02/2001 Nam Phú Thọ Kỹ thuật ô tô 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.10 

  

127 030200006033 Nguyễn Doãn Tài 10/01/2000 Nam 
Hải 

Dương 
Kỹ thuật ô tô 

Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.10 

  

128 024099008629 Chu Văn  Tấn 08/10/1999 Nam Bắc Giang Kỹ thuật ô tô 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
  2.81 

129 037201005114 Vũ Ngọc  Thái 21/08/2001 Nam Ninh Bình Kỹ thuật ô tô 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
7.70 

  

130 027200002921 Nguyễn Đắc  Thắng 18/06/2000 Nam Bắc Ninh Kỹ thuật ô tô 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
7.30 

  

131 030201007019 Vũ Văn Tiến 19/06/2001 Nam 
Hải 

Dương 
Kỹ thuật ô tô 

Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.20   

132 001201008417 Trần Văn  Trung 09/09/2001 Nam Hà Nội Kỹ thuật ô tô 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.30   

133 158177227 Bùi Anh Tuấn 04/10/1998 Nam Thái Bình Kỹ thuật ô tô 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
  2.54 

134 173567343 Lê Hồng Chiến 02/06/1989 Nam Thanh Hóa 
Kỹ thuật xây 

dựng 

Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
6.80 

  

135 036090004303 Nguyễn Văn  Dũng 20/09/1990 Nam Nam Định 
Kỹ thuật xây 

dựng 

Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
6.73 

  

136 030092007577 Lê Đại Tôn 23/06/1992 Nam 
Hải 

Dương 

Kỹ thuật xây 

dựng 

Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
6.84 

  

137 001095025907 Bùi Thế Thành 27/12/1995 Nam Hà Nội 
Kỹ thuật xây 

dựng 

Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
6.57 

  



STT Số CMND Họ và tên Ngày sinh 
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138 082342528 Long Thị Thu Huệ 02/10/1999 Nữ Lạng Sơn 
Quản trị kinh 

doanh 

Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng   
2.98 

139 026199002866 Nguyễn Vân Khánh 13/11/1999 Nữ Vĩnh Phúc 
Quản trị kinh 

doanh 

Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng   
2.91 

140 034098013546 Phạm Đức Quang 08/05/1998 Nam Thái Bình 
Quản trị kinh 

doanh 

Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng   
2.83 

141 071071196 Hoàng Trung Thu 12/09/2000 Nữ 
Tuyên 

Quang 

Quản trị kinh 

doanh 

Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng   
2.70 

142 001301021905 Hoàng Thị Thu Trang 28/05/2001 Nữ Hà Nội 
Quản trị kinh 

doanh 

Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng   
2.90 

 II. Tại Phân hiệu TP.HCM 

143 030099006817 
Nguyễn Hoàng 

Đông 
25/07/1999 Nam 

Hải 

Dương 
Kỹ thuật ô tô 

Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
6.60   

          

KT. HIỆU TRƯỞNG 

                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

              PGS.TS. Nguyễn Thanh Chương 


